
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:          /QĐ-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Nghệ An, ngày      tháng  01  năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 

(thi lại đợt 2 năm 2025)  

   

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/07/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An;  

Căn cứ Quyết định số 8356/QĐ-SXD ngày 06/11/2025 của Sở xây dựng Nghệ 

An về việc thành lập Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất 

động sản đợt 2 năm 2025; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi tại Báo cáo số 347/BC-HĐT ngày 

14/01/2026 về quá trình tổ chức kỳ thi lại và phê duyệt kết quả thi lại - Kỳ thi sát 

hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho 69 cá nhân đủ 

điều kiện tại kỳ thi lại sát hạch đợt 2 năm 2025 do Sở Xây dựng Nghệ An tổ chức 

ngày 08 tháng 01 năm 2026 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chủ tịch Hội đồng thi và cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất 

động sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                         

- Như Điều 2; 
- Giám đốc Sở (báo cáo); 
- Trang TTĐT SXD; 
- Lưu: VT, KHCN&VLXD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Đoàn Văn Đại 
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Phụ lục 

DANH SÁCH 69 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN  

(thi lại đợt 2 năm 2025)  

(Đính kèm Quyết định số           /QĐ-SXD ngày       /01/2026 của Sở Xây dựng) 

 

STT Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú 

1 NA-4006 Đặng Thị Phương Anh 07/02/1988 Nghệ An 
  

2 NA-4007 Nguyễn Thị Vân Anh 28/12/1978 Nghệ An 
  

3 NA-4008 Phan Anh Dũng 02/12/1983 Hà Tĩnh 
  

4 NA-4009 Trần Văn Định 10/10/1974 Ninh Bình 
  

5 NA-4010 Trần Minh Hải 04/10/2003 Ninh Bình 
  

6 NA-4011 Phạm Thị Lệ Hằng 04/04/1969 Ninh Bình 
  

7 NA-4012 Thái Khắc Hiếu 06/08/1988 Nghệ An 
  

8 NA-4013 Đinh Trần Khoa 31/01/1975 Ninh Bình 
  

9 NA-4014 Đào Văn Lợi 10/05/1973 Nghệ An 
  

10 NA-4015 Lê Văn Nam  09/04/1985 Nghệ An  
  

11 NA-4016 Đỗ Thị Thuần 24/07/1977 Hưng Yên 
  

12 NA-4017 Trần Thị Dung 15/11/1987 Phú Thọ   

13 NA-4018 Nguyễn Ngọc Dương 05/09/1992 Vĩnh Phúc 
  

14 NA-4019 Lê Thành Độ 26/12/1985 Hà Nội 
  

15 NA-4020 Trương Văn Độ 08/08/1992 Hà Nội 
  

16 NA-4021 Nguyễn Thị Linh 10/06/1997 Lạng Sơn 
  

17 NA-4022 Đặng Văn Phú 01/11/1976 Ninh Bình 
  

18 NA-4023 Mai Văn Sự 17/12/1982 Nghệ An 
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STT Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú 

19 NA-4024 Nguyễn Minh Tiến 13/10/1985 Ninh Bình 
  

20 NA-4025 Trần Thị Ngọc Tú 29/08/1982 Nghệ An 
  

21 NA-4026 Lê Văn Tuấn 02/05/1979 Nghệ An 
  

22 NA-4027 Nguyễn Minh Tuấn 12/01/1983 Ninh Bình 
  

23 NA-4028 Nguyễn Đăng  Tuyền  12/01/1989 Hà Nội 
  

24 NA-4029 Nguyễn Hồng Thắm 17/07/1980 Nghệ An 
  

25 NA-4030 Nguyễn Thị Thúy An  10/12/1989 Nghệ An 
  

26 NA-4031 Lê Hoàng Anh 19/08/1988 Hà Nội 
  

27 NA-4032 
Nguyễn Hoàng Tuấn 

Anh 
02/01/1993 Bắc Ninh 

  

28 NA-4033 Trần Thanh Bình 09/10/1987 
Quảng 

Ninh   

29 NA-4034 Nguyễn Văn Cương 23/06/1988 Hà Nội 
  

30 NA-4035 Lê Đức Anh Dũng 23/11/2002 Nghệ An 
  

31 NA-4036 Lâm Ngọc Đảng 20/12/1993 Ninh Bình 
  

32 NA-4037 Thái Thị Đức 06/05/1979 Quảng Trị 
  

33 NA-4038 Nguyễn Đình Hải 03/09/1987 Bắc Ninh  
  

34 NA-4039 Nguyễn Lâm Hải 28/12/2001 Hà Nội 
  

35 NA-4040 Lê Ngọc Hân 18/08/1998 Hưng Yên 
  

36 NA-4041 Nguyễn Thị Hiền 06/09/1988 Thanh Hóa 
  

37 NA-4042 Nguyễn Thị Thu Hoa 29/05/1984 Hưng Yên 
  

38 NA-4043 Nguyễn Văn Hùng 04/04/1981 Hưng Yên 
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STT Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú 

39 NA-4044 Nguyễn Thị Hương 14/04/1996 Phú Thọ 
  

40 NA-4045 Nguyễn Tuấn Khánh 05/12/1983 Hà Nội 
  

41 NA-4046 Hoàng Văn Khởi 22/10/1994 Hà Nội 
  

42 NA-4047 Trần Thị Thuỳ Liên 20/10/1991 Hà Tĩnh 
  

43 NA-4048 Phạm Thị Khánh Linh 05/06/1986 Phú Thọ 
  

44 NA-4049 Thái Thị Linh 16/09/1989 Nghệ An 
  

45 NA-4050 Ngô Văn Lợi 01/05/1983 Hoà Bình 
  

46 NA-4051 Ngô Minh Nam 21/05/1992 Nghệ An 
  

47 NA-4052 Nguyễn Đức Nam 17/06/2005  Hưng Yên 
  

48 NA-4053 Nguyễn Hồng Nhung 15/08/1987 Hà Nội 
  

49 NA-4054 Phạm Thị Nhường 02/12/1978 Ninh Bình 
  

50 NA-4055 Lý Thanh Oai 24/09/1983 Sơn La 
  

51 NA-4056 Nguyễn Đức Phương 29/04/1995 Ninh Bình 
  

52 NA-4057 Mai Văn Quyết 20/05/1990 Ninh Bình 
  

53 NA-4058 Phạm Như Quỳnh 22/05/1982 Hà Nội 
  

54 NA-4059 Phạm Anh Sơn 02/02/1989 Nghệ An 
  

55 NA-4060 Nguyễn Xuân Sơn  25/05/1997 Hà Nội 
  

56 NA-4061 Nguyễn Thị Tâm 18/02/1990 Ninh Bình 
  

57 NA-4062 Tạ Quang Tiến 14/11/1986 Hà Nội 
  

58 NA-4063 Nguyễn Mạnh Tuấn  28/10/1996 Phú Thọ 
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STT Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú 

59 NA-4064 Nguyễn Văn Tùng 17/03/1993 Nghệ An 
  

60 NA-4065 Nguyễn Đình Tường 08/09/1985 Nghệ An 
  

61 NA-4066 Lê Thị Phương Thảo 20/08/2002 Hà Tĩnh 
  

62 NA-4067 
Phạm Thị Phương 

Thảo      
21/08/1987 Hải Phòng 

  

63 NA-4068 Trần Viết Thế 29/01/2000 Nghệ An 
  

64 NA-4069 Trần Thị Thuý  07/10/1988 Ninh Bình 
  

65 NA-4070 Hoàng Thu Thủy  12/10/1989 Bắc Ninh 
  

66 NA-4071 Ngô Thị Hà Trang 08/03/1999 Nghệ An 
  

67 NA-4072 Nguyễn Thùy Trang   09/01/2002 Hưng Yên 
  

68 NA-4073 Lê Uyên 26/12/2003 
TP. Hồ Chí 

Minh   

69 NA-4074 Nguyễn Văn Xuân 04/02/1982 Nghệ An 
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